THỐNG KÊ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐƯỢC GIAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)
- Tổng số: 36 nội dung (15 văn bản thẩm quyền của Chính phủ, 01 văn bản thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ và 20 văn bản thẩm quyền của Bộ trưởng): Các văn bản này đã ban hành và sẽ được rà soát sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết sau khi Luật thông qua)
- Trong đó:  06 văn bản ban hành mới (05 nghị định của Chính phủ và 01 thông tư của Bộ trưởng)
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	1. 
	Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
Chính phủ quy định việc chuyển đổi giữa các loại hình trường

	Khoản 1 Điều 119
Khoản 4 Điều 44
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục (sửa đổi)
	Chính phủ
	Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 và Nghị định số 07/2013 ngày 09 tháng 01 năm 2013.
	Nghị định thay thế 

	2. 
	Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc chuẩn hóa đối với nhà giáo 


	Khoản 1 Điều 117
	Nghị định quy định về đào tạo, sử dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên dạy trình độ đại học; giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ chưa đạt trình độ chuẩn đào tạo
	Chính phủ
	
	Dự thảo Nghị định mới

	3. 
	Chính phủ quy định cụ thể chế độ tín dụng sư phạm và chính sách bồi hoàn kinh phí đối với học sinh, sinh viên sư phạm.
	Khoản 3 Điều 81
	Nghị định quy định về chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên sư phạm.
	Chính phủ
	
	Dự thảo Nghị định mới

	4. 
	Chính phủ quy định chi tiết Điều này
	Khoản 3 Điều 25
	Nghị định quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non
	Chính phủ
	
	Dự thảo Nghị định mới

	5. 
	Chính phủ quy định cụ thể về quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
	khoản 2 Điều 56

	Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
	Chính phủ
	
	Dự thảo Nghị định mới

	6. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cơ chế thu và sử dụng giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh sau khi thống nhất với Bộ Tài chính; hướng dẫn phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục do trung ương quản lý
	khoản 3 Điều 95
	Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cơ chế thu và sử dụng giá dịch vụ tuyển sinh đối với công tác tuyển sinh; hướng dẫn phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục do trung ương quản lý.
	Thông tư
	
	Ban hành mới

	7. 
	Việc chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, tư thục được thực hiện theo quy định của Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của nhà trường
	khoản 3 Điều 97
	Nghị định của Chính phủ Việc quy định việc rút vốn, chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, tư thục

	
	Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học
	

	8. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ
	Khoản 4 Điều 7
	Thông tư của Bộ GDĐT quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ 
	Bộ trưởng
	QĐ43/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(TT57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi QĐ43/2007/QĐ-BGDĐT)
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết.

	9. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; quy định tiêu chuẩn về đồ chơi và học liệu, việc lựa chọn đồ chơi và học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.
	Khoản 2 Điều 23
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non
	Bộ trưởng
	Thông tư  số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết.

	10. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.
	
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.
	Bộ trưởng
	Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết.

	11. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; ban hành Chương trình giáo dục, phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
	Khoản 3 Điều 29
	Thông tư của Bộ trưởng quy định tổ chức, hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. 

Thông tư của Bộ trưởng ban hành Chương trình giáo dục.
	Bộ trưởng
	Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình GDPT;

TT 14/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình GDPT, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình GDPT
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết. 

	12. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa; việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa 
	Khoản 4 Điều 29
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa; việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa 
	Bộ trưởng
	TT 33/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn SGK, phê duyệt SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết 

	13. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương theo thẩm quyền quy định cụ thể về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục thường xuyên.
	Khoản 5 Điều 40
	
	Bộ trưởng
	Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết.

	14. 
	Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục thường xuyên.
	Khoản 5 Điều 41
	Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục giáo dục thường xuyên
	Chính phủ
	NĐ 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GD
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết 

	15. 
	3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận vào học bạ đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

3. Học viên học hết chương trình trung học phổ thông quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40 nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh xác nhận vào học bạ đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
	Khoản 3 Điều 31
Khoản 3 Điều 42
	Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp  THCS
	Bộ trưởng
	QĐ 11/2006/QĐ-BGDĐT Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
	Quy định bổ sung vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT

	16. 
	Học viên học hết chương trình trung học phổ thông quy định tại điểm d khoản 1 Điều 37,  có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thi mà chưa đỗ tốt nghiệp hoặc sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông chưa có nhu cầu dự thi để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thì được giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Khoản 3 Điều 42
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
	Bộ trưởng
	Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quy định bổ sung vào Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

	17. 
	Chính phủ quy định cụ thể về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
	Khoản 3 Điều 45
	Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
	Chính phủ
	Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết 

	18. 
	Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo 
	Khoản 4 Điều 46
	Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo 
	Chính phủ
	NĐ 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GD
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết 

	19. 
	Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo 
	Khoản 3 Điều 49
	Nghị định của Chính phủ quy định thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo 
	Chính phủ
	NĐ 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GD
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết 

	20. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ nhà trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
	khoản 3 Điều 50 

	Thông tư ban hành điều lệ nhà trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
	Thông tư
	Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2015
Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	21. 
	Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học và đạt chuẩn hiệu trưởng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	khoản 2 Điều 52

	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học đối với Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thông tư của Bộ trưởng quy định Chuẩn hiệu trưởng ở các cấp học và trình độ đào tạo.
	Thông tư
	- TT 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2010 ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

-TT 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học.

-TT 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non.

- TT 28/2014/TT-BGDĐT về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và các VBQPPL về bồi dưỡng CBQLGD
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết.

	22. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan quy định bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục phổ thông, quy chế tổ chức và hoạt động cho trường chuyên, trường năng khiếu
	khoản 3 Điều 59

	Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
	
	Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	23. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 62
	Khoản 2 Điều 62
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thẩm quyền thành lập và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường lớp dành cho người khuyết tật.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục - dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học.
	Thông tư
	NĐ 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GD chỉ quy định về thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập.

- QĐ 01/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX

- QĐ 09/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

(TT40/2010/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều QĐ 09/2008/QĐ-BGDĐT ) 

-Thông tư 03/2011/TT-BGDDT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
	

	24. 
	Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
	Điều 65
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 22/4/2012)
	Hiên nay đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản này

	25. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
	Khoản 2 Điều 70
	Thông tư ban hành Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
	Bộ trưởng
	Thông tư số 22/2006/TT-BGDĐT ngày 12/5/2006 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	26. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với người chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành nhà giáo; về bồi dưỡng và nâng cao trình độ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; về điều kiện và cho phép các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
	Khoản 4 Điều 72
	Thông tư ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	Bộ trưởng
	Thông tư số 27/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2012
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	27. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo 
	Điều 71
	Các thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo các cấp học và trình độ đào tạo
	Bộ trưởng
	-QĐ 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

-QĐ 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.

-TT 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT.


	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	28. 
	Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc các trường chuyên biệt khác được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ
	Khoản 1 Điều 75
	Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ
	Chính phủ
	Nghị định 204/2004/NĐ-CP
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	29. 
	Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp 
	khoản 3 Điều 82
	Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp 
	Nghị định
	Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống GDQD
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	30. 
	Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non hoạt động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Điều 88
	Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
	Thông tư
	Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	31. 
	Chính phủ quy định cơ chế thu, và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập.
	khoản 3 Điều 95
	Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
	Nghị định
	Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	32. 
	Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, tư thục
	Điều 99
	Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, tư thục
	Chính phủ
	Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Thông tư  số 13 /2011/TT-BGDĐT Ngày 28  tháng 3  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học
	Rà soát, sửa đổi nâng thành Nghị định nếu cần thiết

	33. 
	Chính phủ quy định cụ thể về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	khoản 4 Điều 104
	Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	Chính phủ
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	

	34. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 
	khoản 3 Điều 105
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 
	Thông tư
	QĐ 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

TT 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT 
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết

	35. 
	Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, việc cho phép hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam
	khoản 2 Điều 108
	Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, việc cho phép hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam
	Nghị định
	Nghị định 46/2017/NĐ-CP
	Rà soát, sửa đổi nếu cần thiết.

	36. 
	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định tiêu chuẩn, quy trình đánh giá đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam 
	khoản 2 Điều 108
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định tiêu chuẩn, quy trình đánh giá đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
	Bộ trưởng
	Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
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